
Mã Tuổi Tăng ca

 8,000 /ngày 8:00 ～ 17:00～ ～

 ～  

 18,000 /ngày  ～  giờ

 1,050 /giờ 9:00 ～ 18:30～ ～

10:30 ～ 18:30

 1,500 /giờ  ～  giờ

 200,000 /tháng 7:00 ～ 16:30～ ～

 ～  

 350,000 /tháng  ～  giờ

 1,027 /giờ 9:00 ～ 15:00～ ～

 ～  

59 1,030 /giờ  ～  giờ

 250,000 /tháng 8:00 ～ 17:00～ ～

 ～  

 400,000 /tháng  ～  giờ

 250,000 /tháng 8:00 ～ 17:00～ ～

8:00 ～ 12:00

35 380,000 /tháng  ～  giờ

 1,030 /giờ  ～  ～ ～

 1,150 /giờ 10:00 ～ 19:00 giờ

 185,000 /tháng  ～  ～ ～

67 225,000 /tháng 6:00 ～ 21:00 giờ

 8,216 /ngày 8:30 ～ 17:30～ ～

64 9,500 /ngày 6:00 ～ 15:00 giờ

 250,000 /tháng 8:00 ～ 18:00～ ～

 ～  

 350,000 /tháng  ～  giờ

 1,027 /giờ  ～  ～ ～

 1,200 /giờ 7:30 ～ 17:00 giờ

 8,200 /ngày 9:00 ～ 18:00～ ～

13:00 ～ 22:00

62 8,500 /ngày  ～  giờ

 1,030 /giờ 7:00 ～ 12:00～ ～

 ～  

 1,030 /giờ  ～  giờ

 250,000 /tháng 8:30 ～ 17:30～ ～

 ～  

59 350,000 /tháng  ～  giờ

 1,500 /giờ  ～  ～ ～

 1,800 /giờ 8:30 ～ 17:30 giờ

 1,250 /giờ  ～  ～ ～

64 1,500 /giờ 7:50 ～ 17:00 giờ

 220,000 /tháng 11:00 ～ 20:00～ ～

12:00 ～ 21:00

 320,000 /tháng  ～  giờ

 1,030 /giờ 10:00 ～ 15:00～ ～

10:00 ～ 18:00

 1,150 /giờ 18:00 ～ 0:00 giờ

 1,027 /giờ 8:00 ～ 17:00～ ～

 ～  

59 1,625 /giờ  ～  giờ

V3-17
Aichi-ken Nagoya-shi Tempaku-

ku

Nhân viên trị liệu, chăm

sóc cơ thể

0
23010-8271441

V3-18 Aichi-ken Nagoya-shi Naka-ku
Nhân viên phục vụ bàn,

chế biến món ăn

0
25030-1801641

Từ 5 tiếng trở lên giữa

V3-19 Aichi-ken Inuyama-shi Kottsu
Thợ vận hành máy

sản xuất

0
23130-1498741

V3-14
Aichi-ken Toyoake-shi

Nishigawa-cho

Nhân viên thi công

ngoại thất

10
23030-4280441

V3-15
Aichi-ken Toyota-shi

Nishinakayama-cho

Trợ lý hoàn thiện sơn

cho các bộ phận nhựa ô

tô, đánh bóng, kiểm tra

0
23090-2274941Khoảng 6 tiếng giữa

V3-16

Mie-ken Kuwana-gun Kisosaki-

cho/ hoặc Mie-ken Kuwana-shi

Nagashima-cho

Sản xuất nắp lưới sắt
0

24050-1599041

V3-11
Aichi-ken Nagoya-shi

Nakagawa-ku

Phục vụ bếp ăn trong

trường mẫu giáo

0
23020-16965141

V3-12 Aichi-ken Kiyosu-shi Haruhi
Làm việc trong kho thực phẩm

đông lạnh

23
27040-6354841

Khoảng 6 tiếng giữa

V3-13
Aichi-ken Nishikasugai-gun

Toyoyama-cho

Nhân viên vệ sinh trong

cửa hàng (Ukeoi)

0
23030-4499441

V3-9
Aichi-ken Nagoya-shi Midori-

ku
Lái xe giao hàng

40
23030-4643641

Từ 5 tiếng trở lên giữa

Từ 7 tiếng trở lên giữa

Hoặc khoảng 8 tiếng giữa

V3-10

Aichi-ken Nagoya-shi Minato-ku;

Vận chuyển đến khu vực Aichi-ken,

Mie-ken

Nhân viên kho hàng (Ukeoi)
20

23110-3417141

V3-6
Aichi-ken Miyoshi-shi Miyoshi-

cho
Thợ hàn

0
23090-2265641

V3-7
Aichi-ken Nisshin-shi

Komenoki-cho

Làm bếp trong nhà ăn

trường đại học (Ukeoi)

0
23020-15815641

V3-8
Gifu-ken Minokamo-shi

Kamogawa-cho

Thợ sửa chữa ô tô

(có thể vào làm thử)

20
21060-1054041

V3-3 Aichi-ken Seto-shi Suihoku-cho
Kiểm tra, sửa chữa bảo dưỡng

máy

10
23080-982541

V3-4
Aichi-ken Ichinomiya-shi

Dempoji

Đóng gói sản phẩm và

xử lý nguyên liệu

2
23060-2573241

V3-5
Aichi-ken Toyoake-shi Okute-

cho
Thợ hàn

10
23030-4456541

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI NAGOYA

Danh sách tuyển dụng (chính thức/làm thêm) 2024/5/10

TEL: 052-855-3770 ベトナム語

Địa điểm làm việc Tên công việc Lương Giờ Mã tuyển dụng

V3-1 Aichi-ken Nagoya-shi Nishi-ku Thợ trát vữa, ốp lát
26

23020-15654541

V3-2
Aichi-ken Nagoya-shi Minami-

ku
Hỗ trợ bác sĩ nha khoa

0
23030-4493141

※Lưu ý: Tại thời điểm ứng tuyển, tuyển dụng có thể đã bị xóa bỏ. 1/18



Mã Tuổi Tăng caĐịa điểm làm việc Tên công việc Lương Giờ Mã tuyển dụng

 1,027 /giờ 8:00 ～ 12:00～ ～

 ～  

 1,027 /giờ  ～  giờ

18 172,600 /tháng 6:30 ～ 15:30～ ～

18:30 ～ 3:30

59 310,500 /tháng  ～  giờ

 1,125 /giờ 8:00 ～ 17:10～ ～

 ～  

 1,250 /giờ 　 ～ 　 giờ

 1,100 /giờ 7:45 ～ 13:30～ ～

8:00 ～ 12:00

 1,200 /giờ 8:00 ～ 13:00 giờ

 180,000 /tháng 8:00 ～ 17:00～ ～

8:00 ～ 18:00

59 180,000 /tháng 9:00 ～ 17:00 giờ

 10,000 /ngày 8:00 ～ 17:00～ ～

 ～  

 10,000 /ngày  ～  giờ

 1,050 /giờ 9:30 ～ 15:00～ ～

 ～  

 1,050 /giờ  ～  giờ

 10,000 /ngày 8:00 ～ 17:00～ ～

 ～  

59 15,000 /ngày  ～   giờ

 1,030 /giờ 7:00 ～ 11:15～ ～

13:00 ～ 14:00

 1,030 /giờ  ～  giờ

 208,500 /tháng 8:00 ～ 17:30～ ～

 ～  

64 423,000 /tháng  ～   giờ

 172,000 /tháng 8:15 ～ 17:00～ ～

 ～  

59 200,000 /tháng  ～  giờ

18 194,300 /tháng 8:45 ～ 17:45～ ～

20:45 ～ 5:45

59 301,300 /tháng  ～  giờ

 9,000 /ngày 8:00 ～ 17:00～ ～

 ～  

 12,000 /ngày  ～  giờ

 200,000 /tháng 8:00 ～ 17:00～ ～

  ～  

59 280,000 /tháng  ～  giờ

 200,000 /tháng 8:30 ～ 17:30～ ～

 ～  

39 335,000 /tháng  ～   giờ

 1,060 /giờ 9:00 ～ 15:00～ ～

 1,110 /giờ 8:00 ～ 20:00 giờ

 252,413 /tháng 7:30 ～ 17:30～ ～

 ～  

59 450,719 /tháng  ～  giờ

 1,070 /giờ 15:00 ～ 20:00～ ～

 ～  

 1,070 /giờ  ～  giờ

 10,000 /ngày 8:00 ～ 17:00～ ～

 ～  

59 14,000 /ngày  ～  giờ

 215,000 /tháng 8:00 ～ 17:00～ ～

14:30 ～ 23:30

 300,000 /tháng 13:00 ～ 22:00 giờ

23020-17833441

V3-27 Aichi-ken Komaki-shi Sotobori Làm đường
20

23170-3750641

V3-33
Aichi-ken Nagoya-shi Midori-

ku
Thợ hàn

25
23030-4397141

V3-29 Aichi-ken Anjo-shi Jojo-cho
Làm nền móng, ngoại

thất công trình

20
23110-3101641

V3-30

V3-23 Aichi-ken Okazaki-shi Iga-cho Hỗ trợ gom rác, phân loại
0

23050-2972841

V3-24
Gifu-ken Ampachi-gun

Wanochi-cho

Làm nông nghiệp (trồng

lúa, đậu nành v.v)

14
21020-2697041

V3-28 Aichi-ken Komaki-shi Oji Nhân viên dọn vệ sinh
0

23020-17624441

V3-25
Aichi-ken Nagoya-shi Chikusa-

ku
Đào đất, đổ bê tông

10
23010-7992341

V3-26 Aichi-ken Nagoya-shi Naka-ku Dọn phòng khách sạn  (Ukeoi)
0

V3-20
Aichi-ken Komaki-shi

Shimozue

Nhân viên đóng gói

thực phẩm cho siêu thị

0
23010-8712441

V3-21
Aichi-ken Chiryu-shi

Yamayashiki-cho

Sản xuất, lập khuôn, kiểm

tra sản phẩm nhựa

30
23110-3591241

V3-22
Aichi-ken Kariya-shi Takara-

machi

Phân loại, sắp xếp thùng

rỗng (Haken)

25
23050-2602641

23090-2526241

V3-32
Mie-ken Matsusaka-shi Otsu-

cho
Thợ sơn (Ukeoi)

0
24040-1796241

Aichi-ken Toyokawa-shi

Ichinomiya-cho
Sản xuất thùng các tông

10
23140-1387541

V3-31
Aichi-ken Toyota-shi Kamiike-

cho

Ép phun, thay khuôn,

đúc nhựa

30

V3-34
Aichi-ken Nagoya-shi Kita-ku

=>Đến các công trình
Bảo trì, kiểm tra thiết bị

30
23020-15302041

V3-35
Aichi-ken Nagoya-shi Mizuho-

ku
Nhân viên hộ lý

0
23030-4980841

V3-36

Aichi-ken Ichinomiya-shi

Chiaki-cho

=> Đến các công trình

Công nhân công trình

(giàn giáo)

25
23060-2860341

Hoặc trên  5 tiếng giữa

V3-37 Aichi-ken Kiyosu-shi Haruhi
Thu ngân, tiếp khách tại

cửa hàng vật liệu xây dựng

0
13010-27302841

V3-38
Aichi-ken Toyohashi-shi

Higashimorioka
Công nhân xây dựng

20
23040-3656641

V3-39
Aichi-ken Nishio-shi Imagawa-

cho

Hộ lý (ban ngày,

viện dưỡng lão)

10
23120-1025541

※Lưu ý: Tại thời điểm ứng tuyển, tuyển dụng có thể đã bị xóa bỏ. 2/18



Mã Tuổi Tăng caĐịa điểm làm việc Tên công việc Lương Giờ Mã tuyển dụng

 950 /giờ 9:00 ～ 18:00～ ～

7:00 ～ 16:00

 1,000 /giờ 12:00 ～ 21:00 giờ

 10,000 /ngày 8:00 ～ 17:00～ ～

 ～  

 18,000 /ngày  ～  giờ

18 1,150 /giờ  ～  ～ ～

 1,437 /giờ 9:00 ～ 23:00 giờ

 221,000 /tháng 8:30 ～ 17:30～ ～

 ～  

59 305,000 /tháng  ～  giờ

 8,216 /ngày 7:00 ～ 16:00～ ～

64 8,216 /ngày 6:30 ～ 22:00 giờ

 173,040 /tháng 8:00 ～ 17:00～ ～
59 210,000 /tháng 17:00 ～ 2:00 giờ

 200,000 /tháng 9:00 ～ 18:00～ ～

 ～  

 300,000 /tháng  ～  giờ

 175,000 /tháng 7:30 ～ 17:00～ ～

 ～  

59 250,000 /tháng  ～  giờ

18 184,600 /tháng 7:00 ～ 16:00～ ～

8:30 ～ 17:30

64 237,200 /tháng 11:00 ～ 20:00 giờ

 210,000 /tháng 6:00 ～ 15:00～ ～

8:30 ～ 17:30

64 230,000 /tháng 10:00 ～ 19:00 giờ

 235,000 /tháng 8:30 ～ 17:30～ ～

 ～  

59 375,000 /tháng  ～  giờ

 1,030 /giờ 9:00 ～ 17:00～ ～

 ～  

 1,200 /giờ  ～  giờ

18 10,000 /ngày 8:00 ～ 17:00～ ～

64 13,000 /ngày 6:00 ～ 1:00 giờ

18 1,100 /giờ 6:30 ～ 15:30～ ～

9:00 ～ 18:00

69 1,450 /giờ 11:00 ～ 20:00 giờ

60 1,100 /giờ 7:50 ～ 17:00～ ～

19:50 ～ 5:00

 1,300 /giờ  ～  giờ

18 8,400 /ngày 7:00 ～ 16:00～ ～

19:00 ～ 4:00

65 11,600 /ngày  ～  giờ

 1,200 /giờ 7:00 ～ 16:00～ ～

18:00 ～ 3:00

59 1,500 /giờ  ～  giờ

18 11,000 /ngày 8:00 ～ 17:00～ ～

 ～  

 18,000 /ngày  ～  giờ

18 205,000 /tháng 8:45 ～ 17:30～ ～

7:00 ～ 15:45

59 270,000 /tháng 11:45 ～ 20:30 giờ

 194,800 /tháng 8:30 ～ 17:30～ ～

 ～  

59 295,000 /tháng  ～  giờ

V3-40
Gifu-ken Nakatsugawa-shi

Naegi
Nhân viên hộ lý

2
21090-798641

V3-41 Aichi-ken Nagoya-shi Naka-ku Thợ rèn, lắp đặt đường ống
5

23020-18862441

V3-42 Aichi-ken Nagoya-shi Kita-ku Nhân viên quán ăn
0

23020-18576841Khoảng 6 tiếng giữa

V3-43

Aichi-ken Seto-shi Yamanota-

cho/Có thể chuyển sang Trụ sở chí

nh (Nagakute)

Vận hành máy
25

23010-8645041

V3-44
Aichi-ken Ichinomiya-shi

Mitsui
Lái xe tải 4t

20
27010-15790241

V3-45
Aichi-ken Kariya-shi

Nakagawa-cho
Vận hành máy tiện NC

21
23111-569241

Hoặc  8 tiếng giữa

 Hoặc giữa

V3-46
Aichi-ken Toyohashi-shi

Higashimorioka

Thợ bảo dưỡng, sửa

chữa ô tô (TUYỂN GẤP)

5
23040-3676341

V3-47
Aichi-ken Handa-shi Hirai-

cho=> Đến địa điểm làm việc

Nghiền, vận chuyển và

bảo trì dăm gỗ

0
23070-3082341

V3-48
Mie-ken Tsu-shi Kumozu

Hongo-cho
Nhân viên hộ lý

3
24030-3638841

V3-49
Aichi-ken Nagoya-shi Minami-

ku

Phục vụ, chuẩn bị bữa ăn trong

viện dưỡng lão

5
23030-5289741

V3-50
Aichi-ken KitaNagoya-shi

Hojoji
Sửa chữa, bảo dưỡng ô tô

10
23030-5294241

V3-51
Aichi-ken Nagoya-shi Minato-

ku
Kiểm hàng, phân loại

0
23030-5342741

V3-52 Aichi-ken Nagakute-shi Kitaura
Phá dỡ công trình,

lái xe tải 4 tấn

20
23010-9449541

V3-53
Aichi-ken Kasugai-shi

Shimoyashiki-cho
Hộ lý tại cơ sở dưỡng lão

0
23010-9476941

V3-54
Aichi-ken Takahama-shi

Shinden-cho

Lái xe trong xưởng,

phân loại hàng

20
23110-3751241

Hoặc 8 tiếng giữa

V3-55 Aichi-ken Anjo-shi Sato-cho
Nhân viên chuẩn bị

giao hàng

10
23110-3927141

V3-56
Gifu-ken Ogaki-shi Kyutoku-

cho

Nhân viên kiểm hàng

(Ukeoi)

20
21010-10068541

V3-57
Aichi-ken Nagoya-shi Minato-

ku
Công nhân xây dựng

2
23030-4291141

V3-58
Aichi-ken Nagoya-shi

Moriyama-ku
Hộ lý trong viện dưỡng lão

1
23010-9290941

V3-59
Aichi-ken Ichinomiya-shi

Oakami

Vận hành máy sản xuất,

gia công

25
23060-3232141

※Lưu ý: Tại thời điểm ứng tuyển, tuyển dụng có thể đã bị xóa bỏ. 3/18



Mã Tuổi Tăng caĐịa điểm làm việc Tên công việc Lương Giờ Mã tuyển dụng

 1,030 /giờ 9:30 ～ 18:30～ ～

12:00 ～ 20:30

 1,200 /giờ 15:00 ～ 20:30 giờ

 1,050 /giờ 5:30 ～ 11:00～ ～

 ～  

 1,100 /giờ  ～  giờ

 225,000 /tháng 8:00 ～ 17:00～ ～

 ～  

59 450,000 /tháng  ～  giờ

 180,000 /tháng 8:45 ～ 17:45～ ～

 ～  

 180,000 /tháng  ～  giờ

 975 /giờ 9:00 ～ 15:50～ ～

 ～  

 975 /giờ  ～  giờ

 179,500 /tháng 9:00 ～ 17:00～ ～

 ～  

59 430,000 /tháng  ～  giờ

18 199,500 /tháng 7:00 ～ 16:00～ ～

11:00 ～ 20:00

64 199,500 /tháng 15:00 ～ 9:00 giờ

 220,000 /tháng 8:00 ～ 17:10～ ～

　 ～ 　

 300,000 /tháng 　 ～ 　 giờ

 255,000 /tháng 7:30 ～ 16:30～ ～

40 255,000 /tháng 7:00 ～ 17:00 giờ

 170,000 /tháng 8:00 ～ 17:10～ ～

20:00 ～ 5:10

59 200,000 /tháng  ～  giờ

 250,000 /tháng 8:00 ～ 17:00～ ～

 ～  

64 350,000 /tháng  ～  giờ

18 1,100 /giờ 8:00 ～ 17:00～ ～

19:00 ～ 4:00

 1,300 /giờ  ～  giờ

 950 /giờ  ～  ～ ～

 1,300 /giờ 9:00 ～ 18:00 giờ

 1,150 /giờ 11:30 ～ 14:30～ ～

 ～  

 1,300 /giờ  ～  giờ

 1,500 /giờ 9:00 ～ 18:00～ ～

9:00 ～ 14:30

 1,700 /giờ 16:00 ～ 18:00 giờ

 11,000 /ngày 8:30 ～ 17:30～ ～

 ～  

 18,000 /ngày  ～  giờ

 190,000 /tháng 8:30 ～ 17:30～ ～

 ～  

64 220,000 /tháng  ～  giờ

18 9,800 /ngày 8:00 ～ 17:00～ ～

21:10 ～ 6:10

59 9,800 /ngày  ～  giờ

 235,000 /tháng 8:00 ～ 17:10～ ～

 ～  

59 275,000 /tháng  ～  giờ

 250,000 /tháng 9:00 ～ 18:00～ ～

 ～  

 300,000 /tháng  ～  giờ

V3-78
Aichi-ken Toyohashi-shi Oitsu-

cho

Gia công, kiểm tra

sản phẩm

0
23040-3935441

V3-79 Aichi-ken Nishio-shi Isshiki-cho
Thợ sơn kim loại tấm

(ngành sửa chữa ô tô)

20
23120-1169341

V3-75
Aichi-ken Nagoya-shi Midori-

ku => Đến các công trình
Phá dỡ công trình

1
23030-5461041

V3-76
Aichi-ken Ichinomiya-shi

Tomida
Thợ hàn

20
23060-3293241

V3-77
Aichi-ken Toyota-shi

Takaokashim-machi

Sản xuất, đúc, uốn

phụ tùng ô tô (UKEOI)

15
23050-3521641

V3-72
Gifu-ken Hashima-gun

Kasamatsu-cho

Gia công, giao hàng, quán lý

kho, bán hàng trang sức

2
21010-10437441Từ trên 5 tiếng giữa

V3-73 Aichi-ken Nagoya-shi Naka-ku
Nhân viên chế biến

tại quán cà phê

0
23020-18197941

V3-74
Aichi-ken Nagoya-shi Showa-

ku
Nhân viên hộ lý tại nhà

0
23010-8224641

V3-69 Aichi-ken Nukata-gun Kota-cho
Lắp ráp, kiểm hàng

khuôn nhựa

27
23050-3457541

Hoặc 8 tiếng giữa

V3-70
Aichi-ken Okazaki-shi Shingu-

cho
Công nhân công trình

10
23050-3189241

V3-71
Aichi-ken Kariya-shi Ogakie-

cho

Dán nhãn, kiểm hàng phụ

tùng ô tô  (HAKEN)

26
23120-1174941

23020-19715741

V3-67
Aichi-ken Kasugai-shi Yotsuya-

cho

Sản xuất, gia công đá

cẩm thạch nhân tạo

20
23170-3984741

V3-68 Aichi-ken Ama-shi Shippo-cho
Làm nền đất công

trình, lái xe ben

15
23020-19812641

V3-64 Mie-ken Ise-shi Obata-cho
Lắp ráp, kiểm hàng

linh kiện điện tử

0
24020-2075641

V3-60
Aichi-ken Ichinomiya-shi

Mitsui

Phân loại, đóng gói

thực phẩm

0
23060-3209341

V3-61 Aichi-ken Shinshiro-shi Matoba

Chuẩn bị, phục vụ bữa sáng trong

nhà hàng khách sạn (TUYỂN

GẤP)

0
23150-395441

V3-62 Aichi-ken Nishio-shi Kira-cho Thợ hàn
6

23120-1023841

V3-63 Aichi-ken Nukata-gun Kota-cho
Lắp ráp, kiểm tra, đóng

gói hàng điện tử (UKEOI)

10
23050-3326741

V3-65
Aichi-ken Nagoya-shi Tempaku-

ku
Lập trình, thiết kế

30
23010-9636941

V3-66
Aichi-ken Nagoya-shi

Nakagawa-ku

Hộ lý (không yêu cầu

chứng chỉ)

3

※Lưu ý: Tại thời điểm ứng tuyển, tuyển dụng có thể đã bị xóa bỏ. 4/18



Mã Tuổi Tăng caĐịa điểm làm việc Tên công việc Lương Giờ Mã tuyển dụng

 1,049 /giờ 8:00 ～ 17:00～ ～

 ～  

 1,049 /giờ  ～  giờ

18 205,000 /tháng 6:30 ～ 15:15～ ～

15:15 ～ 0:00

59 255,000 /tháng  ～  giờ

18 221,000 /tháng 8:00 ～ 17:00～ ～

21:00 ～ 6:00

59 371,000 /tháng 6:00 ～ 15:00 giờ

 1,200 /giờ 7:00 ～ 10:00～ ～

 ～  

 1,200 /giờ  ～  giờ

 177,000 /tháng 8:30 ～ 17:30～ ～

11:00 ～ 20:00

59 219,800 /tháng 7:00 ～ 16:00 giờ

 1,078 /giờ 10:00 ～ 19:00～ ～

9:00 ～ 18:00

 1,078 /giờ  ～  giờ

 182,000 /tháng 8:15 ～ 17:20～ ～

 ～  

59 273,000 /tháng  ～  giờ

 1,050 /giờ 8:30 ～ 17:30～ ～

 ～  

59 1,150 /giờ  ～  giờ

 250,000 /tháng 8:00 ～ 18:00～ ～

 ～  

40 500,000 /tháng  ～  giờ

18 250,000 /tháng 8:00 ～ 17:00～ ～

 ～  

64 350,000 /tháng  ～  giờ

 200,000 /tháng 8:00 ～ 17:10～ ～

 ～  

59 250,000 /tháng  ～  giờ

 1,080 /giờ  ～  ～ ～

 1,080 /giờ 9:00 ～ 23:00 giờ

18 193,500 /tháng 6:00 ～ 15:00～ ～

9:00 ～ 18:00

63 323,500 /tháng 11:00 ～ 20:00 giờ

 1,200 /giờ 6:00 ～ 15:00～ ～

10:45 ～ 19:45

 1,300 /giờ 9:00 ～ 18:00 giờ

 179,000 /tháng 8:30 ～ 17:30～ ～

 ～  

64 179,000 /tháng  ～  giờ

 1,030 /giờ 8:00 ～ 17:00～ ～

 ～  

 1,080 /giờ  ～  giờ

 973 /giờ 10:00 ～ 14:00～ ～

17:00 ～ 22:00

 1,000 /giờ  ～  giờ

 180,000 /tháng 8:00 ～ 18:00～ ～

 ～  

64 350,000 /tháng  ～  giờ

 1,040 /giờ 7:00 ～ 16:00～ ～

 ～  

 1,040 /giờ  ～  giờ

18 1,066 /giờ 16:30 ～ 9:30～ ～

 ～  

 1,221 /giờ  ～  giờ

V3-96 Mie-ken Tsu-shi Handa
Nhân viên vệ sinh,

dọn phòng

5
24030-2995441

V3-92
Aichi-ken Inazawa-shi Sobue-

cho
Hộ lý tại viện dưỡng lão

5
23060-2737641

V3-93
Aichi-ken Konan-shi Gomyo-

cho
Nhân viên chế biến

0
23130-1306141

V3-98

Aichi-ken Nagoya-shi Showa-ku

/Nơi làm việc cụ thể vui lòng xác

nhận với Hellowork

Nhân viên vệ sinh
0

21010-8508041

V3-99 Aichi-ken Nagoya-shi Kita-ku

2
23020-20715241

V3-91 Aichi-ken Nagoya-shi Naka-ku
Phục vụ, làm bếp quán

udon (TUYỂN GẤP)

0
13070-16822141

V3-95
Aichi-ken Hekinan-shi

Shiohama-machi
Rửa xe ô tô

0
23111-589741

V3-87
Aichi-ken Miyoshi-shi Myochi-

cho

Nhân viên bốc dỡ

hàng tại nhà máy

0
23010-10198941

V3-88

Gifu-ken Ampachi-gun Ampachi-

cho /Tập trung tại văn phòng rồi đi

đến các xưởng (Ogaki, Gifu-shi)

Thợ mộc dân dụng, xây dựng

chung cư mới, cải tạo nhà ở

21
21020-3055941

Trên 3 tiếng giữa

V3-94 Aichi-ken Nishio-shi Isshiki-cho Lái xe tải cỡ lớn (Ogata)
40

23120-1024241

V3-89
Aichi-ken Nagoya-shi

Nakamura-ku

Công nhân xây dựng,

đổ bê tông

5
23020-18845541

V3-90 Aichi-ken Nagoya-shi Nishi-ku Nhân viên kho

V3-84
Aichi-ken Niwa-gun Oguchi-

cho
Nhân viên hộ lý

10
23130-1357341

V3-85
Aichi-ken Ichinomiya-shi

Meichi

Dán giá sản phẩm

chăn nuôi (HAKEN)

0
13190-2577241

V3-86 Aichi-ken Okazaki-shi Daijuji Sản xuất linh kiện ô tô
20

23050-3544241

V3-81
Aichi-ken Nagoya-shi Minami-

ku

Nhân viên kỹ thuật

sản xuất

10
23030-5642441

V3-82
Aichi-ken Nagoya-shi Midori-

ku

Lắp đặt biển báo, kẻ vạch

trên đường giao thông

10
23030-5609441

V3-83
Aichi-ken Nagoya-shi

Nakamura-ku
Nhân viên vệ sinh (UKEOI)

0
23010-10130641

V3-80 Mie-ken Yokkaichi-shi Isozu
Gia công thịt gà, lái xe nâng

vận chuyển (HAKEN)

10
24090-2011141

V3-97

Aichi-ken Nagoya-shi Higashi-ku

=> Đến các công trình (Aichi-ken,

Gifu-ken)

Thi công điện, thi công

mạng LAN

20
23010-10398441

Hộ lý (làm ca đêm)
0

23020-16298941

※Lưu ý: Tại thời điểm ứng tuyển, tuyển dụng có thể đã bị xóa bỏ. 5/18



Mã Tuổi Tăng caĐịa điểm làm việc Tên công việc Lương Giờ Mã tuyển dụng

18 185,000 /tháng 8:30 ～ 17:30～ ～

19:30 ～ 4:30

59 225,000 /tháng  ～  giờ

18 1,060 /giờ 17:00 ～ 0:00～ ～

 1,060 /giờ 17:00 ～ 0:00 giờ

 1,350 /giờ 8:00 ～ 17:30～ ～

 ～  

59 1,350 /giờ  ～   giờ

 1,030 /giờ 8:00 ～ 12:15～ ～

 ～  

 1,170 /giờ  ～  giờ

 198,220 /tháng 8:15 ～ 17:15～ ～

 ～  

59 265,060 /tháng  ～  giờ

 11,000 /ngày 8:00 ～ 17:00～ ～

 ～  

 16,000 /ngày  ～  giờ

 1,050 /giờ 9:00 ～ 13:00～ ～

 ～  

64 1,050 /giờ  ～  giờ

18 244,000 /tháng 3:00 ～ 11:30～ ～

4:00 ～ 12:30

59 286,000 /tháng 5:00 ～ 13:30 giờ

 210,000 /tháng 8:00 ～ 17:00～ ～

 ～  

59 350,000 /tháng  ～  giờ

 1,027 /giờ 9:00 ～ 16:00～ ～

 ～  

 1,250 /giờ  ～  giờ

 1,200 /giờ 8:00 ～ 17:00～ ～

59 1,200 /giờ 0:00 ～ 23:59 giờ

 10,000 /ngày 8:00 ～ 17:00～ ～

 ～  

 18,000 /ngày  ～  giờ

 182,500 /tháng 7:00 ～ 10:30～ ～

15:00 ～ 21:00

96 217,500 /tháng  ～  giờ

 1,100 /giờ～ ～

7:00 ～ 21:00

65 1,150 /giờ ～ giờ

 1,100 /giờ  ～  ～ ～

 1,500 /giờ 8:00 ～ 20:00 giờ

 1,030 /giờ 8:30 ～ 15:00～ ～

 ～  

 1,030 /giờ  ～  giờ

18 21,392 16:00 ～ 10:00～ ～

 ～  

 22,816  ～  giờ

 1,027 /giờ 9:00 ～ 18:00～ ～

 ～  

 1,027 /giờ  ～  giờ

18 1,400 /giờ 8:00 ～ 17:00～ ～

20:00 ～ 5:00

 1,400 /giờ  ～  giờ

 1,027 /giờ 6:30 ～ 10:10～ ～

6:30 ～ 10:30

 1,027 /giờ  ～  giờ

V3-100 Aichi-ken Tsushima-shi Uji-cho Đúc linh kiện
15

23020-20945541

V3-101
Aichi-ken Ichinomiya-shi

Konobunakashima

Phụ trách xuất nhập

hàng dược phẩm

(CA ĐÊM) (UKEOI)

0
23060-3443341

V3-102

Aichi-ken Hekinan-shi Gongem-

machi =>

Đến các công trình

Làm giàn giáo

(có thể học việc)

25
23111-638041

Hoặc trên 4 tiếng giữa

V3-103
Aichi-ken Toyohashi-shi

Omura-cho
Thu hái rau thơm

3
23040-3574441

V3-104 Gifu-ken Kaizu-shi Kaizu-cho Thợ sơn kỹ thuật
30

23010-10322441

V3-106 Aichi-ken Nagoya-shi Meito-ku Làm vườn
10

23010-7810141

V3-107
Aichi-ken Nagoya-shi Chikusa-

ku
Đóng gói mỳ tươi

0
23010-9605041

V3-108
Aichi-ken KitaNagoya-shi

Kumanosho
Lái xe tải cỡ lớn

26
23020-16853341

V3-109
Aichi-ken Kiyosu-shi Haruhi

Nakanuma

Công nhân kỹ thuật,

thi công công trình

10
23020-17245241

V3-110
Aichi-ken Seto-shi Konyada-

cho
Nhân viên hộ lý

0
23080-1159641

V3-111
Aichi-ken Toyokawa-shi

Shinyutaka-machi

Sản xuất thảm và

bảo trì máy móc

27
23140-1497041

V3-112

Aichi-ken Okazaki-shi

Hakoyanagi-cho (Đây là

địa điểm tập trung)

Xây dựng, lắp ráp giàn giáo
2

23050-3525341

Hoặc khoảng 8 tiếng giữa

V3-113 Mie-ken Ise-shi Futami-cho Nhân viên phục vụ lữ quán
0

24020-23037441

V3-114 Aichi-ken Nagoya-shi Naka-ku Hộ lý
0

23020-18504441

V3-115
Aichi-ken Nagoya-shi

Nakagawa-ku
Nhân viên hộ lý tại nhà

0
23020-16955641

Trên 4 tiếng giữa

Khoảng 3 tiếng giữa

V3-116
Aichi-ken Nagoya-shi Showa-

ku

Nhân viên dọn vệ sinh

(UKEOI)

0
23020-17618641

V3-117
Aichi-ken Ichinomiya-shi

Konobunakashima
Hộ lý (Làm ca đêm)

0
21010-10670341

V3-118
Aichi-ken Ichinomiya-shi

Yamato-cho
Nhân viên phụ bếp

0
23060-3499741

/1 lần

làm

đêm

V3-119
Aichi-ken Chiryu-shi Ushita-

cho

Lắp ráp, kiểm hàng phụ tùng ô

tô (việc nhẹ) (HAKEN)

20
23110-3350541

V3-120
Aichi-ken Takahama-shi

Futatsuike-cho
Đóng cơm hộp

0
23110-4309241

※Lưu ý: Tại thời điểm ứng tuyển, tuyển dụng có thể đã bị xóa bỏ. 6/18



Mã Tuổi Tăng caĐịa điểm làm việc Tên công việc Lương Giờ Mã tuyển dụng

60 7,600 /ngày 17:30 ～ 8:30～ ～

8:30 ～ 17:30

 10,400 /ngày  ～  giờ

 1,030 /giờ 9:00 ～ 16:00～ ～

 1,100 /giờ 8:30 ～ 16:00 giờ

18 1,027 /giờ 17:00 ～ 9:00～ ～

 ～  

59 1,200 /giờ  ～  giờ

 1,200 /giờ 8:00 ～ 20:00～ ～

 1,200 /giờ 8:00 ～ 20:00 giờ

 180,000 /tháng 8:30 ～ 17:30～ ～

7:00 ～ 16:00

59 255,000 /tháng 11:30 ～ 20:30 giờ

 1,050 /giờ 5:00 ～ 9:00～ ～

10:00 ～ 14:00

 1,200 /giờ 15:00 ～ 19:00 giờ

 1,200 /giờ 8:00 ～ 17:00～ ～

 ～  

64 1,500 /giờ  ～  giờ

18 200,000 /tháng 6:50 ～ 15:00～ ～

14:50 ～ 22:00

59 235,000 /tháng 21:50 ～ 7:00 giờ

18 189,000 /tháng 8:30 ～ 17:30～ ～

7:15 ～ 16:15

59 249,000 /tháng 16:30 ～ 9:30 giờ

 1,027 /giờ 17:00 ～ 21:30～ ～

 ～  

 1,027 /giờ  ～  giờ

 1,030 /giờ 7:00 ～ 10:00～ ～

 ～  

 1,100 /giờ  ～  giờ

 203,000 /tháng 8:00 ～ 17:00～ ～

 ～  

59 340,000 /tháng  ～  giờ

18 1,100 /giờ 6:00 ～ 14:45～ ～

18:00 ～ 2:45

 1,200 /giờ  ～  giờ

 1,050 /giờ 5:00 ～ 9:00～ ～

16:00 ～ 21:00

 1,050 /giờ giờ

 1,030 /giờ 8:15 ～ 10:30～ ～

12:30 ～ 14:30

 1,030 /giờ 18:00 ～ 20:00 giờ

 1,000 /giờ 8:00 ～ 16:00～ ～

9:00 ～ 17:00

 1,100 /giờ 10:00 ～ 18:00 giờ

 246,000 /tháng 8:00 ～ 17:00～ ～

 ～  

59 258,000 /tháng  ～  giờ

 1,050 /giờ 10:00 ～ 14:30～ ～

11:00 ～ 15:30

 1,050 /giờ  ～  giờ

 1,050 /giờ 6:00 ～ 15:00～ ～

11:00 ～ 20:00

 1,100 /giờ  ～  giờ

 1,080 /giờ  ～  ～ ～

 1,150 /giờ 9:00 ～ 17:00 giờ

V3-121 Gifu-ken Kani-shi Hiromi
Bảo vệ máy móc/ Kiểm tra cơ

dộng (tuần tra)

30
21030-4675641

V3-123 Aichi-ken Nagoya-shi Atsuta-ku
Sản xuất, đóng gói

bánh kẹo

0
23030-5926041

V3-124 Aichi-ken Tsushima-shi Uji-cho
Hộ lý (Home helper;

Làm ca đêm)

0
23100-2359441

Hoặc khoảng 6 tiếng giữa

Hoặc khoảng 3 tiếng giữaV3-125
Aichi-ken Komaki-shi Kubo

Ishikiminami
Nhân viên phát tờ rơi

0
23170-4208141

V3-126
Aichi-ken Okazaki-shi

Nakaokazaki-cho
Nhân viên hộ lý

0
23050-2985641

V3-127
Aichi-ken Shinshiro-shi

Tomizawa
Hỗ trợ làm bếp (UKEOI)

0
23020-20111841

V3-128
Aichi-ken Nishio-shi Heisaka-

cho
Thợ đúc khuôn

20
23120-1247141

V3-129
Mie-ken Yokkaichi-shi

Kawajiri-cho

Nhân viên đóng hàng, kiểm

hàng, nhập kho (UKEOI)

26
24010-3799741

V3-130
Aichi-ken Nagoya-shi

Nakamura-ku
Nhân viên hộ lý

3
23020-22015641

V3-131
Aichi-ken Nagoya-shi Minato-

ku

Nhân viên phục vụ

(bữa tối)

0
23030-6014641

V3-132
Aichi-ken Nagoya-shi

Nakagawa-ku

Nhân viên thường trực

trong viện dưỡng lão

0
23020-22023641

V3-133
Aichi-ken Kasugai-shi

Iwanaridai

Thi công lắp đặt thiết bị

điều hòa

20
23170-4386641

V3-134
Aichi-ken Inazawa-shi Kugata

Kuribayashi-cho

Vận chuyển hàng trong xưởng

(TUYỂN GẤP)

10
23060-3490641

V3-135
Aichi-ken Okazaki-shi

Myodaiji-cho
Lái xe đưa đón nhân viên

0
23050-3746541

V3-136 Aichi-ken Kariya-shi Kanda-cho
Nhân viên vệ sinh (Bệnh

viện Kariya) (Ukeoi)

0
23030-22082641

V3-137
Gifu-ken Hashima-shi Masaki-

cho

Công nhân may/

Quản lý sản xuất

0
21010-10883441

Hoặc trên 2 tiếng 

V3-138
Aichi-ken Nagoya-shi Midori-

ku
Thay lốp, bán lốp xe ô tô

27
23030-6060541

V3-139
Aichi-ken Nagoya-shi

Nakamura-ku
Rửa bát trong quán ăn

0
23020-22263241

V3-140
Aichi-ken Komaki-shi

Minamitoyama

Phân loại, sắp xếp, đóng

gói vật liệu xây dựng

0
12110-2862941

V3-141
Aichi-ken Kasugai-shi Kibuki-

cho
Hộ lý ban ngày

0
23170-4010741Khoảng 4 tiếng giữa

※Lưu ý: Tại thời điểm ứng tuyển, tuyển dụng có thể đã bị xóa bỏ. 7/18



Mã Tuổi Tăng caĐịa điểm làm việc Tên công việc Lương Giờ Mã tuyển dụng

 1,030 /giờ 9:00 ～ 13:00～ ～

 1,050 /giờ  ～  giờ

 1,050 /giờ 11:00 ～ 14:00～ ～

17:00 ～ 20:00

 1,150 /giờ 17:00 ～ 22:00 giờ

 220,000 /tháng 8:00 ～ 17:00～ ～

 ～  

39 330,000 /tháng  ～  giờ

 8,000 /ngày 8:00 ～ 17:00～ ～

 ～  

59 15,000 /ngày  ～  giờ

 192,000 /tháng 9:00 ～ 18:00～ ～

10:00 ～ 19:00

30 320,000 /tháng 11:00 ～ 20:00 giờ

 1,027 /giờ 6:00 ～ 8:00～ ～

 ～  

 1,027 /giờ  ～  giờ

 1,027 /giờ 8:00 ～ 11:00～ ～

 ～  

 1,030 /giờ  ～  giờ

 1,027 /giờ 21:00 ～ 1:00～ ～

22:00 ～ 3:00

　 1,027 /giờ 21:00 ～ 5:00 giờ

 1,027 /giờ 5:00 ～ 14:00～ ～

6:00 ～ 15:00

 1,300 /giờ 13:00 ～ 22:00 giờ

18 1,062 /giờ  ～  ～ ～

59 1,062 /giờ 4:30 ～ 11:00 giờ

 1,100 /giờ 8:00 ～ 17:00～ ～

9:00 ～ 18:00

69 1,100 /giờ  ～  giờ

 950 /giờ 9:00 ～ 16:00～ ～

9:00 ～ 15:00

 950 /giờ  ～  giờ

 200,000 /tháng 8:00 ～ 16:45～ ～

 ～  

59 300,000 /tháng  ～  giờ

 1,030 /giờ～ ～

9:00 ～ 15:00

 1,030 /giờ  ～  giờ

 1,300 /giờ 9:00 ～ 18:00～ ～

59 1,600 /giờ  ～  giờ

 240,000 /tháng 8:00 ～ 17:00～ ～

 ～  

64 310,000 /tháng  ～  giờ

 1,350 /giờ 7:00 ～ 14:15～ ～

 ～  

 1,400 /giờ  ～  giờ

 205,000 /tháng 8:00 ～ 17:30～ ～

 ～  

 280,000 /tháng  ～  giờ

 1,050 /giờ 8:00 ～ 17:10～ ～

 ～  

　 1,500 /giờ  ～  giờ

 212,500 /tháng 8:30 ～ 17:45～ ～

 ～  

59 300,000 /tháng  ～  giờ

V3-142
Aichi-ken Toyohashi-shi Jinno

Shinden-cho
Rửa hộp đựng cơm

0
23040-4230841

V3-143 Aichi-ken Anjo-shi Jonan-cho Nhân viên phục vụ quán ăn
0

23110-4357041

Hoặc khoảng 4 tiếng

V3-144
Aichi-ken Toyohashi-shi

Higashimorioka

Thiết kế, xây dựng

công trình điện

10
23040-4214841

V3-145 Mie-ken Kuwana-shi Tado-cho Vận hành máy NC
20

24050-1872541

V3-146
Aichi-ken Nagoya-shi

Nakamura-ku

Programmer/ System Engineer

Lập trình viên/ Kỹ sư hệ thống

10
23020-22315941

V3-147
Aichi-ken Nagoya-shi

Nakamura-ku

Dọn vệ sinh ca sáng

(Nhà hàng Gusto Honjin)

0
13170-7081541

V3-148
Aichi-ken Nagoya-shi Chikusa-

ku
Nhân viên vệ sinh (UKEOI)

0
23010-8922541

V3-149
Aichi-ken Inazawa-shi Heiwa-

cho
Nhân viên bếp, tiếp khách

1
13080-27580741

V3-150
Aichi-ken Seto-shi

Minamiyamaguchi-cho

Chế biến thực phẩm

(rau quả)

10
23080-1332541

V3-151
Aichi-ken Obu-shi Yokone-

machi

Cân đong cơm trưa cho trường

học

0
23110-4439841

V3-152 Aichi-ken Tokai-shi Ota-machi
Nhân viên vệ sinh

(ga Otagawa) (Ukeoi)

0
23030-4351541

Khoảng 5 tiếng giữa

V3-153 Gifu-ken Gifu-shi Akanabe Ono
Làm bếp trong

viện dưỡng lão

0
21010-8159641

V3-154
Aichi-ken Nagoya-shi

Moriyama-ku
Lái xe bê tông

20
23010-10788841

V3-155
Aichi-ken Nagoya-shi

Nakamura-ku

Nhân viên vệ sinh khách sạn

(UKEOI)

0
23050-3516041

Khoảng 5 tiếng giữa

V3-156 Aichi-ken Nagoya-shi Nishi-ku
Lập trình phát triển hệ thống

(có thể làm việc tại nhà)

0
23020-22492441

V3-157 Aichi-ken Yatomi-shi Matsuna Gia công kim loại
20

23100-2521641

V3-158 Aichi-ken Komaki-shi Okusa
Nhân viên nấu ăn (CÔNG TY

NIDEC) (UKEOI)

0
23030-16977241

hoặc khoảng 6 tiếng giữa

V3-159
Aichi-ken Okazaki-shi Kobari-

cho
Sản xuất vật liệu đóng gói

0
23050-3807041

V3-160 Aichi-ken Handa-shi Arai-cho
Gia công linh kiện ô tô

(linh kiện nhựa Plastic)

 
23070-3038941

V3-161
Mie-ken Yokkaichi-shi Banko-

cho/ Nakano-cho
Nhân viên sản xuất

5
24010-2820741

※Lưu ý: Tại thời điểm ứng tuyển, tuyển dụng có thể đã bị xóa bỏ. 8/18



Mã Tuổi Tăng caĐịa điểm làm việc Tên công việc Lương Giờ Mã tuyển dụng

18 1,050 /giờ 3:00 ～ 5:00～ ～

5:00 ～ 8:00

59 1,300 /giờ 8:00 ～ 12:00 giờ

 1,050 /giờ 7:00 ～ 11:00～ ～

 ～  

 1,050 /giờ  ～  giờ

 1,100 /giờ 5:30 ～ 14:45～ ～

8:30 ～ 17:30

 1,100 /giờ  ～  giờ

 1,106 /giờ～ ～

9:00 ～ 21:00

 1,200 /giờ  ～  giờ

 220,000 /tháng 7:30 ～ 16:30～ ～

 ～  

59 280,000 /tháng  ～  giờ

 208,700 /tháng 8:00 ～ 17:00～ ～

 ～  

59 221,200 /tháng  ～  giờ

18 200,000 /tháng 7:00 ～ 16:00～ ～

12:50 ～ 22:00

59 250,000 /tháng 22:00 ～ 7:10 giờ

 172,600 /tháng 8:00 ～ 18:00～ ～

 ～  

 315,000 /tháng  ～  giờ

 1,050 /giờ 8:00 ～ 12:00～ ～

13:00 ～ 17:00

69 1,200 /giờ 17:00 ～ 20:00 giờ

 8,216 /ngày 8:30 ～ 17:30～ ～

 ～  

64 14,000 /ngày  ～  giờ

 230,000 /tháng  ～  ～ ～

59 400,000 /tháng 8:00 ～ 20:00 giờ

 177,000 /tháng 8:00 ～ 17:00～ ～

 ～  

35 207,000 /tháng  ～  giờ

18 1,214 /giờ 6:00 ～ 15:10～ ～

16:40 ～ 1:50

64 1,250 /giờ  ～  giờ

 200,000 /tháng 8:30 ～ 17:30～ ～

 ～  

59 300,000 /tháng  ～  giờ

 200,000 /tháng 10:00 ～ 20:00～ ～

12:00 ～ 22:00

44 360,000 /tháng  ～  giờ

 240,000 /tháng 8:30 ～ 17:00～ ～

 ～  

 400,000 /tháng  ～  giờ

 1,030 /giờ 9:00 ～ 17:00～ ～

9:00 ～ 12:00

 1,080 /giờ 13:00 ～ 17:00 giờ

 225,000 /tháng 8:00 ～ 17:15～ ～

 ～  

59 415,000 /tháng  ～  giờ

 194,000 /tháng 8:30 ～ 17:30～ ～

 ～  

59 290,000 /tháng  ～  giờ

 1,300 /giờ  ～  ～ ～

64 1,300 /giờ 8:00 ～ 17:10 giờ

V4-2 Aichi-ken Nagoya-shi Atsuta-ku
Nhân viên bán cá

tại chợ

0
23030-6409441

V4-3 Aichi-ken Nagoya-shi Naka-ku
Nhân viên vệ sinh

(UKEOI)

0
23020-23720941

V4-4
Aichi-ken Seto-shi

Nishioiwake-cho

Hỗ trợ nấu ăn tại

bệnh viện  (HAKEN)

3
21010-12105741

V4-5 Aichi-ken Ama-shi Tomitsuka
Sản xuất, kiểm hàng,

đóng gói

0
23100-8736031

V4-6

Aichi-ken Toyohashi-shi

Takasu-cho=> tới các công trì

nh

Công nhân xây dựng

dân dụng

0
23040-4355841

V4-7
Aichi-ken Nagakute-shi

Ibaragabasama
Gia công cắt vật liệu

20
23010-11463941

Trên 3 tiếng giữa 

V4-8 Gifu-ken Kaizu-shi Nanno-cho Vận hành máy ép phun
20

21020-3448541

V4-9 Aichi-ken Nagoya-shi Kita-ku
Làm nội thất, khung

công trình

30
23020-24088141

V4-10 Aichi-ken Nagoya-shi Atsuta-ku

Nhân viên vệ sinh

(Trung tâm hội nghị quốc

tế Nagoya) (UKEOI)

0
23030-6442441

23100-2719041

V4-11
Aichi-ken Ichinomiya-shi

Nishihagiwara
Sơn nhựa và kim loại

30
23060-3951241

V4-12
Aichi-ken Seto-shi Shiokusa-

cho

Nhân viên bảo trì

xe nâng

0
23080-1481541

V4-13
Aichi-ken Toyokawa-shi

Ichinomiya-cho

Nhân viên sản xuất

bột vụn bánh mì

25
23140-1736641

Khoảng 8 tiếng giữa

V4-17 Aichi-ken Nagoya-shi Naka-ku Thi công chống thấm
0

23020-24266141

V4-19 Aichi-ken Nagoya-shi Atsuta-ku Đóng gói thực phẩm
2

23030-6388741

V4-14
Aichi-ken Okazaki-shi Johoku-

cho
Nhân viên vận chuyển hàng

27
23050-4072941

V4-15
Aichi-ken Nisshin-shi Iwasaki-

cho
Nhân viên vận hành máy

20
23010-11324941

V4-16 Mie-ken Kuwana-shi Tado-cho Làm bếp, phục vụ quán mì
26

V4-20
Aichi-ken Inazawa-shi Ikebe-

cho => Đến các công trình
Nhân viên xây dựng

5
23060-4030641

V4-21
Aichi-ken Ichinomiya-shi

Nishihagiwara
Gia công Inox

20
23060-4049941

V4-22
Aichi-ken Takahama-shi

Shinden-cho
Nhân viên vệ sinh

0
23110-4863741Khoảng 3 tiếng giữa

※Lưu ý: Tại thời điểm ứng tuyển, tuyển dụng có thể đã bị xóa bỏ. 9/18



Mã Tuổi Tăng caĐịa điểm làm việc Tên công việc Lương Giờ Mã tuyển dụng

 16,000 /ngày 8:00 ～ 17:00～ ～

 ～  

59 16,000 /ngày  ～  giờ

 200,000 /tháng 8:00 ～ 17:20～ ～

 ～  

44 350,000 /tháng  ～  giờ

 220,000 /tháng 8:00 ～ 17:00～ ～

 ～  

59 220,000 /tháng  ～  giờ

 1,050 /giờ 5:00 ～ 9:00～ ～

9:00 ～ 14:00

 1,200 /giờ 15:00 ～ 20:00 giờ

 190,000 /tháng 8:00 ～ 17:00～ ～

8:30 ～ 17:30

 200,000 /tháng  ～  giờ

 1,090 /giờ  ～  ～ ～
64 1,140 /giờ 6:30 ～ 19:30 giờ

 210,000 /tháng 8:00 ～ 17:00～ ～

 ～  

 350,000 /tháng  ～  giờ

 1,100 /giờ 11:30 ～ 13:30～ ～

17:30 ～ 20:30

 1,100 /giờ  ～  giờ

 1,027 /giờ  ～  ～ ～

 1,200 /giờ 9:00 ～ 19:00 giờ

18 200,000 /tháng 8:00 ～ 17:00～ ～

 ～  

 300,000 /tháng  ～  giờ

18 198,000 /tháng 7:00 ～ 18:00～ ～

8:00 ～ 19:00

59 248,000 /tháng 10:00 ～ 21:00 giờ

18 1,027 /giờ  ～  ～ ～

 1,100 /giờ 15:00 ～ 0:00 giờ

 178,014 /tháng 8:00 ～ 18:00～ ～

 ～  

 500,000 /tháng  ～  giờ

 1,100 /giờ 9:00 ～ 18:00～ ～

 ～  

59 2,200 /giờ  ～  giờ

 299,000 /tháng 7:00 ～ 16:30～ ～

 ～  

 339,000 /tháng  ～  giờ

 200,000 /tháng 8:30 ～ 17:30～ ～

 ～  

60 200,000 /tháng  ～  giờ

 1,050 /giờ 8:30 ～ 17:15～ ～

9:00 ～ 15:00

 1,050 /giờ  ～  giờ

 210,000 /tháng 7:00 ～ 16:00～ ～

8:30 ～ 17:30

63 290,000 /tháng 10:30 ～ 19:30 giờ

 183,600 /tháng 8:00 ～ 17:30～ ～

 ～  

64 237,600 /tháng  ～  giờ

  1,190 /giờ 9:00 ～ 18:00～ ～

9:00 ～ 14:00

 1,190 /giờ 9:00 ～ 16:00 giờ

V4-23

Aichi-ken Okazaki-shi Hobo-

cho => Đến các địa điểm làm

việc

Rửa, vệ sinh bằng

máy xịt cao áp

10
23140-1721041

V4-24 Gifu-ken Tajimi-shi Oyabu-cho Hàn thép linh kiện
25

21030-5215641

V4-25
Aichi-ken Nagoya-shi Midori-

ku => Đến các công trình

Nhân viên phụ giúp thu

dọn rác thải (UKEOI)

0
23030-6232741

V4-26 Aichi-ken Nagoya-shi Kita-ku Hỗ trợ làm bếp (UKEOI)
0

23020-24329941

V4-27
Aichi-ken Ama-gun Tobishima-

mura

Đóng container cho

xe ô tô xuất khẩu

22
23030-6430341

V4-28
Aichi-ken Seto-shi Nishibora-

cho

Hộ lý (không yêu cầu

kinh nghiệm)

0
23080-1608541Khoảng 8 tiếng giữa

V4-29
Aichi-ken Nishio-shi

Yamashita-cho
Thợ làm vườn

10
23120-1443541

V4-30
Aichi-ken Toyokawa-shi

Miwadori
Phục vụ bàn tại tiệm mỳ

0
23140-1732241

V4-31
Aichi-ken Obu-shi Miyauchi-

cho
Hỗ trợ bảo dưỡng xe ô tô

0
23110-4941541Khoảng 7 tiếng giữa

V4-32
Mie-ken Yokkaichi-shi Noda

=> Đến các địa điểm làm việc

Thợ rèn, tháo lắp thiết bị,

kỹ thuật dân dụng

7
24010-4240741

V4-33
Aichi-ken Nagoya-shi Chikusa-

ku
Nhân viên hộ lý

2
23010-12663841

V4-34 Aichi-ken Nagoya-shi Meito-ku
Chạy bàn, phụ bếp

trong nhà hàng

0
23010-11899541Trên  3 tiếng giữa

V4-35
Aichi-ken Owariasahi-shi

Yoshioka-cho
Làm mộc xây dựng

30
23080-1671341

V4-36
Aichi-ken Komaki-shi

Komakiharashinden

Vận hành CAD thiết bị

xây dựng

20
23170-5081941

V4-37
Aichi-ken Kariya-shi Imagawa-

cho

Lái xe tải 2t giao hàng

(TUYỂN GẤP),

nhân viên hợp đồng

30
23110-5157441

V4-38 Aichi-ken Toyota-shi Aoki-cho
Hộ lý cơ sở dịch vụ

quy mô nhỏ 10 người

5
23090-3427941

V4-39
Aichi-ken Chita-gun Taketoyo-

cho

Gia công, kiểm tra

kính ô tô

0
23070-3809441

V4-40 Gifu-ken Ogaki-shi Higashimae Nhân viên hộ lý
5

21020-3797541

V4-41
Aichi-ken Nagoya-shi Minami-

ku

Thợ hàn cốt thép

(nhân viên công trình)

10
23030-7057541

V4-42 Aichi-ken Nagoya-shi Meito-ku Nhân viên hộ lý
1

23010-13017141

※Lưu ý: Tại thời điểm ứng tuyển, tuyển dụng có thể đã bị xóa bỏ. 10/18



Mã Tuổi Tăng caĐịa điểm làm việc Tên công việc Lương Giờ Mã tuyển dụng

18 185,200 /tháng 8:00 ～ 17:00～ ～

20:00 ～ 5:00

59 221,200 /tháng  ～  giờ

 1,027 /giờ  ～  ～ ～

 1,200 /giờ 8:30 ～ 17:00 giờ

 181,500 /tháng 8:00 ～ 16:45～ ～

 ～  

44 284,000 /tháng  ～  giờ

18 200,000 /tháng 7:00 ～ 16:00～ ～

9:00 ～ 18:00

64 215,000 /tháng 16:00 ～ 10:00 giờ

 190,000 /tháng 6:00 ～ 15:30～ ～

8:00 ～ 17:30

 330,000 /tháng  ～  giờ

 180,000 /tháng 8:00 ～ 17:00～ ～

 ～  

64 248,000 /tháng  ～  giờ

 200,000 /tháng 8:30 ～ 16:30～ ～

 ～  

44 350,000 /tháng  ～  giờ

 1,200 /giờ 7:30 ～ 16:00～ ～

10:00 ～ 18:30

 1,300 /giờ 10:30 ～ 19:00 giờ

 185,000 /tháng 7:30 ～ 16:30～ ～

8:00 ～ 17:00

59 190,000 /tháng 8:30 ～ 17:30 giờ

 1,280 /giờ 10:00 ～ 15:00～ ～

17:00 ～ 22:00

64 1,280 /giờ  ～  giờ

 1,028 /giờ 8:15 ～ 17:15～ ～

 ～  

 1,028 /giờ  ～  giờ

18 252,175 /tháng 8:00 ～ 17:00～ ～

10:00 ～ 20:00

 252,175 /tháng 14:00 ～ 0:00 giờ

 1,030 /giờ 8:30 ～ 16:30～ ～

 ～  

 1,200 /giờ  ～  giờ

 250,000 /tháng 9:00 ～ 18:00～ ～

 ～  

 380,000 /tháng  ～  giờ

 187,714 /tháng 8:05 ～ 17:00～ ～

 ～  

44 270,000 /tháng  ～  giờ

 1,027 /giờ 16:45 ～ 19:15～ ～

 ～  

 1,077 /giờ  ～  giờ

18 166,000 /tháng 8:30 ～ 17:00～ ～

16:00 ～ 9:00

59 178,200 /tháng 7:30 ～ 16:00 giờ

 1,030 /giờ～ ～

8:00 ～ 17:00

 1,030 /giờ  ～  giờ

 195,000 /tháng 8:30 ～ 17:30～ ～

 ～  

44 255,150 /tháng  ～  giờ

 181,000 /tháng 8:00 ～ 17:00～ ～

 ～  

59 320,000 /tháng  ～  giờ

V4-43
Aichi-ken Kasugai-shi

Shimoichiba-cho

Nhân viên kiểm hàng

(làm đổi ca)

20
23170-5316041

V4-44
Aichi-ken Ichinomiya-shi

Matsufuridori

Công việc nhuộm

(làm xưởng chính)

0
23060-33821841

V4-45 Aichi-ken Nishio-shi Kira-cho

Vận hành máy xúc

(tuyển cả người

chưa có kinh nghiệm)

10
23120-1526641

V4-46
Aichi-ken Kariya-shi

Hajodonishi-machi

Hộ lý viện dưỡng lão

(Nhân viên chính thức)

3
23070-3669941

Trên 5 tiếng giữa

V4-47
Aichi-ken Miyoshi-shi Myochi-

cho

Nhân viên kho hàng

(UKEOI)

30
23110-4603941

V4-48
Mie-ken, Kuwana-shi,

Nagashima-cho
Gia công ép dập linh kiện

3
24050-2509241

V4-49
Aichi-ken Nagoya-shi Kita-ku

=>Đến các công trình

Thi công chống thấm

cho công trình

10
23020-24872541

V4-50 Aichi-ken Nagoya-shi Nishi-ku Hộ lý (viện dưỡng lão)
1

23020-24925041

V4-51
Aichi-ken KitaNagoya-shi

Tokushige

Công nhân nhà máy sản xuất

thùng các-tông

10
23020-26158841

V4-52
Aichi-ken Kasugai-shi

Nishiyama-cho
Phục vụ bàn trong nhà hàng

0
21010-13246441

V4-53
Aichi-ken Chita-gun

Higashiura-cho
Nhân viên kho hàng

10
23030-7154441

V4-54
Aichi-ken Kariya-shi Hidaka-

cho

Làm cơm hộp, v.v tại

nhà hàng

29
23110-5323241

V4-55
Aichi-ken Tokai-shi Kagiya-

machi
Hộ lý (bán thời gian)

0
23110-4483641

V4-56
Gifu-ken Hashima-gun Ginan-

cho

Gia công kim loại tấm ô tô

(yêu cầu kinh nghiệm)

10
21010-13398841

V4-57
Aichi-ken Nagoya-shi Minami-

ku

Dùng búa rèn khuôn

(Không có ca đêm)

20
23030-7186541

V4-58 Aichi-ken Nagoya-shi Naka-ku
Vệ sinh toà nhà văn phòng

(UKEOI)

0
23010-12887141

V4-59
Aichi-ken Kasugai-shi

Nishitakayama-cho

Chăm sóc bệnh nhân

(Nhân viên chính thức)

0
23170-5418441

V4-60
Aichi-ken Ichinomiya-shi

Konobunakashima
Sản xuất quần áo may sẵn

0
23060-4308341

V4-61
Aichi-ken Toyoake-shi

Nishigawa-cho

Phân loại, kiểm hàng

phụ kiện ô tô

30
23030-7249841

Trên  5 tiếng giữa

V4-62 Aichi-ken Okazaki-shi Oka-cho Sản xuất vật liệu đúc
30

23050-4516641

※Lưu ý: Tại thời điểm ứng tuyển, tuyển dụng có thể đã bị xóa bỏ. 11/18



Mã Tuổi Tăng caĐịa điểm làm việc Tên công việc Lương Giờ Mã tuyển dụng

 1,027 /giờ 15:00 ～ 18:00～ ～

 ～  

 1,027 /giờ  ～  giờ

18 9,000 /ngày 8:00 ～ 17:00～ ～

 ～  

 12,000 /ngày  ～  giờ

 190,000 /tháng 8:30 ～ 17:15～ ～

 ～  

64 200,000 /tháng  ～  giờ

 185,000 /tháng 9:00 ～ 18:00～ ～

 ～  

64 250,000 /tháng  ～  giờ

 1,030 /giờ 9:00 ～ 13:00～ ～

 ～  

 1,030 /giờ  ～  giờ

 170,000 /tháng 8:30 ～ 17:30～ ～

 ～  

59 350,000 /tháng  ～  giờ

18 1,400 /giờ 7:00 ～ 15:15～ ～

15:00 ～ 23:15

 1,610 /giờ 23:00 ～ 7:15 giờ

18 13,000 /ngày 8:00 ～ 17:00～ ～

 ～  

59 18,000 /ngày  ～  giờ

 270,000 /tháng 8:00 ～ 17:00～ ～

 ～  

59 320,000 /tháng  ～  giờ

 1,000 /giờ 9:00 ～ 15:00～ ～

 1,000 /giờ 9:00 ～ 15:00 giờ

 260,000 /tháng 9:00 ～ 18:00～ ～

8:00 ～ 17:00

64 260,000 /tháng  ～  giờ

 190,000 /tháng 7:30 ～ 16:30～ ～

8:30 ～ 17:30

59 302,500 /tháng 9:00 ～ 18:00 giờ

 250,000 /tháng 8:00 ～ 17:30～ ～

 ～  

44 300,000 /tháng  ～  giờ

18 1,250 /giờ 8:00 ～ 17:00～ ～

20:00 ～ 5:00

 1,250 /giờ  ～  giờ

 238,700 /tháng 8:00 ～ 16:30～ ～

8:30 ～ 17:00

59 253,700 /tháng 10:30 ～ 19:00 giờ

18 10,000 /ngày 8:00 ～ 17:00～ ～

 ～  

44 16,000 /ngày  ～  giờ

 200,000 /tháng 9:00 ～ 18:00～ ～

  ～  

59 500,000 /tháng  ～  giờ

 210,000 /tháng 8:00 ～ 17:30～ ～

 ～  

 550,000 /tháng  ～  giờ

 201,250 /tháng 8:00 ～ 17:00～ ～

 ～  

59 287,750 /tháng  ～  giờ

18 1,050 /giờ 11:00 ～ 16:00～ ～

17:00 ～ 1:00

 1,500 /giờ  ～  giờ

V4-63 Aichi-ken Anjo-shi Fukama-cho Nhân viên vệ sinh
0

23110-5237441

V4-64

Mie-ken Yokkaichi-shi

Hinaga=> Đến các địa

điểm làm việc

Nhân viên điều phối

giao thông

2
24010-4187941

V4-65
Aichi-ken Nagoya-shi Minami-

ku
Việc nhẹ, đóng gói hàng

0
23030-7396241

V4-66
Aichi-ken Nagoya-shi

Nakamura-ku

Phát triển ứng dụng trên

điện thoại, máy tính bảng

20
23020-26747241

V4-67
Aichi-ken Nagoya-shi

Nakamura-ku
Nhân viên vệ sinh (UKEOI)

0
23020-23443841

V4-68 Aichi-ken Ichinomiya-shi Niwa Công nhân công trình
27

23060-3839841

V4-69 Aichi-ken Komaki-shi Higashi
Sản xuất phụ tùng,

linh kiện ô tô

20
23170-4661141

V4-70
Aichi-ken Tokai-shi Kagiya-

machi => Đến các công trình

Lắp đặt, sửa chữa,

di dời thiết bị nhà máy

20
23070-4417441

V4-71
Aichi-ken Okazaki-shi Kajino-

cho

Công nhân sản xuất

sản phẩm bê tông

20
21020-3550341

V4-72
Gifu-ken Kakamigahara-shi

Unuma Asahi-machi

Việc nhẹ, kiểm hàng,

đóng gói sản phẩm in

0
21010-11974341

V4-73 Aichi-ken Nagoya-shi Nishi-ku

Bốc dỡ hàng hóa

(cả bằng tay và

cả dùng xe nâng)

25
23020-24565341

Hoặc trên 3 tiếng giữa

V4-74
Aichi-ken Nagoya-shi Minami-

ku
Hộ lý

10
23030-6666841

V4-75
Aichi-ken Nagoya-shi Minami-

ku
Thợ điện

20
23030-6145141

V4-76
Aichi-ken Komaki-shi Kubo

Shim-machi

Sản xuất sản phẩm cao

su dùng cho ô tô (HAKEN)

20
21070-1756641

V4-77
Aichi-ken Kasugai-shi

Nishitakayama-cho

Nhân viên chăm sóc

người cao tuổi

5
23170-5539541

V4-78
Aichi-ken Toyoake-shi

Futamuradai
Lắp ráp giàn giáo, cốt thép

5
23030-7454941

V4-79
Aichi-ken Toyota-shi

Miyukihom-machi

Kỹ sư đo đạc

(Toyota-shi)

30
14010-20176541

V4-81

Aichi-ken Nagoya-shi

Nakagawa-ku => Đến các

 công trình

Công nhân xây dựng
0

23020-27204441

V4-82
Aichi-ken Nagoya-shi Minato-

ku
Sản xuất thức ăn cho cá (mồi)

25
23030-7512541

V4-83 Aichi-ken Nagoya-shi Naka-ku Hỗ trợ làm bếp
0

27030-13080441

※Lưu ý: Tại thời điểm ứng tuyển, tuyển dụng có thể đã bị xóa bỏ. 12/18



Mã Tuổi Tăng caĐịa điểm làm việc Tên công việc Lương Giờ Mã tuyển dụng

 8,500 /ngày 8:00 ～ 17:30～ ～

 ～  

44 20,000 /ngày  ～  giờ

 185,000 /tháng 8:05 ～ 17:15～ ～

 ～  

59 300,000 /tháng  ～  giờ

 1,500 /giờ 8:00 ～ 17:00～ ～

 ～  

 1,600 /giờ  ～   giờ

 286,200 /tháng 7:30 ～ 17:00～ ～

 ～  

64 343,400 /tháng  ～  giờ

18 176,000 /tháng 8:00 ～ 17:00～ ～

13:00 ～ 22:00

 180,000 /tháng 16:00 ～ 9:30 giờ

18 180,000 /tháng 8:00 ～ 17:00～ ～

20:00 ～ 5:00

59 245,500 /tháng  ～  giờ

 10,000 /ngày 8:30 ～ 17:00～ ～

 ～  

 15,000 /ngày  ～  giờ

 1,200 /giờ 9:00 ～ 16:00～ ～

13:00 ～ 17:00

 1,700 /giờ 13:00 ～ 19:00 giờ

 200,000 /tháng 9:00 ～ 18:00～ ～

 ～  

44 280,000 /tháng  ～  giờ

18 1,030 /giờ 20:00 ～ 6:00～ ～

 ～  

64 1,300 /giờ  ～  giờ

 185,000 /tháng 8:00 ～ 17:00～ ～

 ～  

59 200,000 /tháng  ～  giờ

 1,100 /giờ 9:15 ～ 12:15～ ～

 ～  

 1,200 /giờ  ～  giờ

 180,000 /tháng 8:30 ～ 17:30～ ～

 ～  

59 230,000 /tháng  ～  giờ

 194,400 /tháng 8:00 ～ 17:00～ ～

 ～  

 237,600 /tháng  ～  giờ

 1,100 /giờ  ～  ～ ～

 1,200 /giờ 8:00 ～ 17:30 giờ

 264,000 /tháng 8:00 ～ 17:30～ ～

 ～  

64 540,000 /tháng  ～  giờ

 225,000 /tháng 8:00 ～ 17:00～ ～

8:30 ～ 17:30

 300,700 /tháng  ～  giờ

 228,500 /tháng 8:00 ～ 17:45～ ～

6:00 ～ 15:45

44 279,000 /tháng 11:00 ～ 20:45 giờ

 1,100 /giờ  ～  ～ ～

 1,300 /giờ 8:00 ～ 16:45 giờ

18 1,000 /giờ 17:00 ～ 23:00～ ～

 ～  

 1,500 /giờ  ～  giờ

V4-84
Aichi-ken Inazawa-shi

Fukujima-cho
Thi công điện

27
23060-4427341

V4-85
Aichi-ken Inuyama-shi

Tsuchitori
Nhân viên sản xuất

25
23130-2207641

V4-86

Aichi-ken Okazaki-shi Sakae-

machi =>Đến các địa điểm

làm việc

Làm xây dựng dân dụng,

cắt cỏ, diệt cỏ

0
23050-4842241

V4-87
Aichi-ken Toyohashi-shi

Kiyosu-cho
Công nhân xây dựng

0
23040-4407141

V4-88
Mie-ken Tsu-shi Hisai

Higashitakato-machi

Nhân viên hộ lý

(Có làm đêm)

0
24030-5169241

V4-89
Aichi-ken Nagoya-shi Minato-

ku

Kỹ sư máy móc

(Gia công bằng máy)

26
23030-7664141

V4-90
Aichi-ken Nagoya-shi

Nakamura-ku
Thợ sơn

0
23020-25611041

V4-91
Aichi-ken Nagoya-shi

Nakagawa-ku
Gia công mạ sản phẩm

5
23020-26806941

V4-92
Aichi-ken Kasugai-shi Akechi-

cho

Lắp đặt và kiểm định máy

móc, thiết bị vận tải

20
23170-5655141

V4-93
Aichi-ken Kasugai-shi Shinogi-

cho

Nhân viên làm đêm tại

viện dưỡng lão

0
23170-5686441

V4-94
Aichi-ken Chiryu-shi

Yatsuhashi-cho
Gia công khung thép, hàn

20
23110-5544241

V4-95
Aichi-ken Toyoake-shi Shinden-

cho

Vệ sinh đồ, phụ giúp nha sĩ

(TUYỂN GẤP)

0
23030-7497941

V4-96 Gifu-ken Kaizu-shi Nanno-cho
Sản xuất thùng các tông

(vận hành máy)

10
21020-4124541

V4-97
Aichi-ken Nagoya-shi Midori-

ku

Lắp đặt đường ống,

rèn, hàn

5
23030-6957441

V4-99
Aichi-ken Nagoya-shi Minato-

ku

Bán hàng, bày hàng,

hỗ trợ chế biến

0
23020-27192941

V4-100
Aichi-ken Kasugai-shi

Kashiwai-cho
Thợ thi công

20
23170-4671341

V4-101
Aichi-ken Ichinomiya-shi

Sachihara

Hộ lý

(không cần chứng chỉ)

18
23060-3831541

Khoảng 5 tiếng giữa

V4-102 Aichi-ken Obu-shi Takaoka-cho Sản xuất cao su
20

23110-5634441

V4-103
Aichi-ken Kariya-shi Ogakie-

cho
Gia công ép

0
23110-5645941

V4-104 Mie-ken Ise-shi Obata-cho
Hỗ trợ nấu nướng

(TUYỂN GẤP)

0
24020-2938641

  4 tiếng giữa

※Lưu ý: Tại thời điểm ứng tuyển, tuyển dụng có thể đã bị xóa bỏ. 13/18



Mã Tuổi Tăng caĐịa điểm làm việc Tên công việc Lương Giờ Mã tuyển dụng

18 200,000 /tháng 8:00 ～ 17:00～ ～

 ～  

 450,000 /tháng  ～  giờ

 315,000 /tháng 8:00 ～ 16:30～ ～

 ～  

 415,000 /tháng  ～  giờ

 1,027 /giờ  ～  ～ ～

 1,027 /giờ 9:00 ～ 22:00 giờ

 228,800 /tháng 8:00 ～ 17:00～ ～

 ～  

44 264,000 /tháng  ～  giờ

 300,400 /tháng 8:30 ～ 18:00～ ～

 ～  

 368,400 /tháng  ～  giờ

 9,000 /ngày 8:00 ～ 17:00～ ～

 ～  

59 16,000 /ngày  ～  giờ

18 233,500 /tháng 8:00 ～ 17:00～ ～

22:00 ～ 6:00

 243,000 /tháng  ～  giờ

 193,111 /tháng 9:00 ～ 18:00～ ～

 ～  

45 210,882 /tháng  ～  giờ

 1,100 /giờ 7:00 ～ 12:00～ ～

8:00 ～ 12:00

 1,300 /giờ 9:00 ～ 15:00 giờ

 1,027 /giờ 8:00 ～ 11:45～ ～

 ～  

 1,200 /giờ  ～  giờ

18 1,050 /giờ 3:00 ～ 8:00～ ～

 ～  

 1,100 /giờ  ～  giờ

 1,070 /giờ 9:00 ～ 16:00～ ～

 ～  

 1,070 /giờ  ～  giờ

 1,030 /giờ 8:00 ～ 16:00～ ～

8:00 ～ 12:00

71 1,030 /giờ 9:00 ～ 15:00 giờ

 9,000 /ngày 8:00 ～ 17:00～ ～

 ～  

69 10,000 /ngày  ～  giờ

 188,320 /tháng 8:00 ～ 17:00～ ～

 ～  

59 273,920 /tháng  ～  giờ

 1,600 /giờ 8:00 ～ 17:05～ ～

 ～  

59 1,600 /giờ  ～  giờ

 190,000 /tháng 8:00 ～ 17:00～ ～

 ～  

64 380,000 /tháng  ～  giờ

18 1,027 /giờ 21:00 ～ 9:00～ ～

 1,027 /giờ 18:00 ～ 9:00 giờ

 1,150 /giờ 11:00 ～ 19:00～ ～

 ～  

 1,300 /giờ  ～  giờ

 1,107 /giờ 9:00 ～ 15:00～ ～

 ～  

 1,411 /giờ  ～  giờ

V4-105
Aichi-ken Nagoya-shi

Moriyama-ku

Thi công mái nhà (không

yêu cầu kinh nghiệm,

học vấn, chứng chỉ)

0
23010-11439941

V4-106
Aichi-ken Nagoya-shi

Moriyama-ku

Làm xây dựng

(Nghỉ 120 ngày/năm)

10
23010-14148941

V4-107
Aichi-ken Nagoya-shi Higashi-

ku

Rửa bát đĩa,

dụng cụ nấu ăn

0
23010-13847441

V4-108
Aichi-ken Kasugai-shi Choda-

cho

Gia công, đánh bóng

linh kiện

0
23170-5594341

Trên  4 tiếng giữa

V4-109
Aichi-ken Ichinomiya-shi

Tanyo-cho

Phân loại hàng hóa

trong xưởng

15
23060-4605841

V4-110 Aichi-ken Anjo-shi Furui-cho Làm mộc xây dựng
10

23110-5540141

V4-111

Aichi-ken Toyokawa-shi Mito-

cho=> Đến các công trình trong

Aichi-ken

Xây dựng công trình
0

23140-1733541

V4-112
Gifu-ken Ogaki-shi Kamiishizu-

cho

Nhân viên vận chuyển hàng

trong nhà máy

25
21020-4074041

V4-113 Aichi-ken Nagoya-shi Nishi-ku Phụ bếp, bày biện món ăn
0

23020-25325241

V4-114
Aichi-ken Nagoya-shi Minato-

ku
Nhân viên chế biến thịt

0
23010-14272341

V4-115 Aichi-ken Nagoya-shi Atsuta-ku
Sản xuất thủy sản

(TUYỂN GẤP)

0
23030-7733741

V4-116 Aichi-ken Niwa-gun Fuso-cho Kiểm hàng
0

23130-2286341

V4-117
Aichi-ken Seto-shi

Minamiyamaguchi-cho
Đóng gói rau, salad

5
23080-1790641

V4-118
Aichi-ken Chiryu-shi

Kamishigehara-cho

Đóng gói, vận chuyển hàng gửi

đi nước ngoài

20
23110-5730441

V4-119
Aichi-ken Takahama-shi Tado-

cho
Nhân viên xuất kho

20
23110-5694941

V4-120 Mie-ken Tsu-shi Geino-cho

Vận hành máy sản xuất

sản phẩm làm từ cao su

(HAKEN)

20
24090-2933341

V4-121 Aichi-ken Nagoya-shi Kita-ku Thi công nội thất
27

23020-27293841

V4-122 Aichi-ken Nagoya-shi Kita-ku Hộ lý trực đêm
0

23020-27537541

V4-123 Aichi-ken Nagoya-shi Naka-ku Nhân viên bán hàng
0

23020-27455841

Hoặc khoảng 11 tiếng giữa

V4-124
Aichi-ken Ichinomiya-shi

Nishide-cho

Hộ lý hỗ trợ tắm rửa

(Chăm sóc sức khoẻ theo

ngày)

0
23060-4655241

※Lưu ý: Tại thời điểm ứng tuyển, tuyển dụng có thể đã bị xóa bỏ. 14/18



Mã Tuổi Tăng caĐịa điểm làm việc Tên công việc Lương Giờ Mã tuyển dụng

 1,030 /giờ～ ～

8:00 ～ 17:00

 1,100 /giờ  ～  giờ

 210,000 /tháng 8:00 ～ 17:00～ ～

 ～  

44 300,000 /tháng  ～  giờ

 1,150 /giờ 8:00 ～ 17:10～ ～

 ～  

 1,150 /giờ  ～  giờ

 204,600 /tháng 8:00 ～ 17:00～ ～

 ～  

59 250,000 /tháng  ～  giờ

 11,000 /ngày 8:00 ～ 17:00～ ～

 ～  

39 15,000 /ngày  ～  giờ

 190,000 /tháng 8:15 ～ 17:00～ ～

 ～  

40 350,000 /tháng  ～  giờ

 1,027 /giờ  ～  ～ ～

 1,027 /giờ 8:00 ～ 17:00 giờ

 11,000 /ngày 8:00 ～ 17:00～ ～

 14,000 /ngày 8:00 ～ 17:00 giờ

 1,030 /giờ 10:00 ～ 18:00～ ～

11:00 ～ 15:00

 1,030 /giờ 11:00 ～ 17:00 giờ

 186,000 /tháng 8:00 ～ 17:00～ ～

 ～  

59 186,000 /tháng  ～  giờ

18 190,000 /tháng 8:00 ～ 17:10～ ～

20:00 ～ 5:10

59 200,000 /tháng  ～  giờ

 180,000 /tháng 7:00 ～ 15:45～ ～

9:00 ～ 17:45

64 242,000 /tháng 11:00 ～ 19:45 giờ

 1,030 /giờ 13:00 ～ 17:30～ ～

13:30 ～ 18:00

 1,430 /giờ 14:00 ～ 18:30 giờ

 1,027 /giờ 6:00 ～ 11:00～ ～

11:00 ～ 17:00

 1,027 /giờ 17:00 ～ 0:00 giờ

 1,049 /giờ 8:30 ～ 17:30～ ～

 ～  

 1,111 /giờ  ～  giờ

18 1,030 /giờ 8:30 ～ 17:30～ ～

16:30 ～ 9:30

 1,100 /giờ  ～  giờ

 1,200 /giờ 8:30 ～ 17:40～ ～

　 ～  

 1,200 /giờ 　 ～  giờ

 203,500 /tháng 8:30 ～ 16:45～ ～

 ～  

59 208,500 /tháng  ～  giờ

 8,000 /ngày 8:00 ～ 17:00～ ～

 ～  

44 11,000 /ngày  ～  giờ

 950 /giờ～ ～

8:30 ～ 17:15

64 1,000 /giờ  ～  giờ

Từ 4 tiếng giữa

Khoảng 7 tiếng giữa

V4-125
Aichi-ken Inazawa-shi Sobue-

cho
Gia công đánh bóng kim loại

0
23060-4630241

V4-126
Aichi-ken Toyoake-shi

Kutsukake-cho
Thợ sơn

27
23030-7470641

Từ  5 tiếng giữa

V4-127
Aichi-ken Kariya-shi Hidaka-

cho

Gia công, kiểm tra, đóng gói

linh kiện tủ bếp  (HAKEN)

30
23111-842341

V4-128
Gifu-ken Kakamigahara-shi

Unuma Kakamigahara-cho
Công nhân sản xuất bánh kẹo

27
21010-14609741

V4-129 Aichi-ken Nagoya-shi Kita-ku
Thợ chít mạch tường, khe cửa

(sealing)

10
23020-28458241

V4-130
Aichi-ken Nagoya-shi Midori-

ku
Làm máy tiện NC

10
23030-7906341

V4-131
Aichi-ken Nagoya-shi

Nakagawa-ku
Chất/dỡ gỗ

0
23020-28319241

V4-132 Aichi-ken Seto-shi Anada-cho Thợ làm vườn, người quản lý
0

23080-1825241

V4-133
Aichi-ken Nishikasugai-gun

Toyoyama-cho

Nhân viên vệ sinh trong

cửa hàng (UKEOI)

0
23030-7877241

V4-134 Aichi-ken Nishio-shi Isshiki-cho Chế biến thủy sản
4

23120-1624141

V4-135
Aichi-ken Nishio-shi Minato-

machi

Vận hành dây chuyền

sơn linh kiện ô tô

25
23110-4696141

V4-136
Mie-ken Matsusaka-shi Yaeda-

cho
Hộ lý tại viện dưỡng lão

2
24040-2923541

V4-137
Aichi-ken Nagoya-shi Minami-

ku
Hỗ trợ trẻ em khuyết tật

0
23030-7961941

V4-138
Aichi-ken Nagoya-shi Higashi-

ku

Nhân viên chạy bàn (cửa hàng

ở Sakae Oasis 21)

1
13080-35414341

V4-139
Aichi-ken Nagoya-shi Midori-

ku

Nhân viên hộ lý

(Chăm sóc ban ngày tại cơ sở

Midori)

20
23030-7348741

V4-140
Aichi-ken Konan-shi Gomyo-

cho
Phụ giúp y tá

0
23130-1905241

V4-141 Aichi-ken Ama-gun Kanie-cho
Sản xuất, lắp ráp sản

phẩm nhôm  (UKEOI)

30
23100-3464841

V4-142
Aichi-ken Toyota-shi

Umetsubo-cho

Nhân viên sửa chữa

bảo trì nhà ở

30
13080-32295841

V4-143
Aichi-ken Toyoake-shi

Futamuradai

Làm đất, xây dựng

công trình

5
23030-7944941

V4-144
Gifu-ken Mizuho-shi Namazu

Tennohigashi-machi

Gia công linh kiện,

kiểm hàng

0
21010-14820041

Khoảng 6 tiếng giữa

※Lưu ý: Tại thời điểm ứng tuyển, tuyển dụng có thể đã bị xóa bỏ. 15/18



Mã Tuổi Tăng caĐịa điểm làm việc Tên công việc Lương Giờ Mã tuyển dụng

 250,000 /tháng 8:00 ～ 17:50～ ～

 ～  

 350,000 /tháng  ～  giờ

 1,027 /giờ～ ～

8:00 ～ 21:00

 1,200 /giờ  ～  giờ

 1,100 /giờ 9:00 ～ 18:00～ ～

9:00 ～ 13:00

 1,220 /giờ 13:00 ～ 18:00 giờ

 1,127 /giờ 8:00 ～ 10:30～ ～

 ～  

 1,127 /giờ  ～  giờ

 1,030 /giờ  ～  ～ ～

 1,080 /giờ 7:00 ～ 21:00 giờ

18 1,100 /giờ 7:00 ～ 15:45～ ～

18:00 ～ 2:45

 1,200 /giờ  ～  giờ

 1,047 /giờ 8:00 ～ 12:00～ ～

 1,047 /giờ 8:00 ～ 16:00 giờ

 1,150 /giờ 13:00 ～ 22:00～ ～

 ～  

 1,150 /giờ  ～  giờ

18 260,000 /tháng～ ～

9:00 ～ 5:00

64 370,000 /tháng  ～  giờ

18 229,000 /tháng 7:00 ～ 16:00～ ～

10:30 ～ 19:30

 274,000 /tháng 　　 ～ 　 giờ

 1,100 /giờ 8:50 ～ 18:00～ ～

 ～  

 1,100 /giờ  ～  giờ

 1,100 /giờ 9:00 ～ 18:00～ ～

10:00 ～ 17:00

 2,000 /giờ  ～  giờ

18 193,000 /tháng 7:45 ～ 16:45～ ～

19:30 ～ 4:30

40 218,000 /tháng  ～  giờ

 1,350 /giờ～ ～

8:00 ～ 17:00

74 1,700 /giờ    giờ

 1,285 /giờ 8:50 ～ 17:00～ ～

 1,335 /giờ 7:50 ～ 16:00 giờ

 250,000 /tháng 8:00 ～ 17:00～ ～

 ～  

 300,000 /tháng  ～  giờ

 1,100 /giờ 6:30 ～ 15:30～ ～

9:00 ～ 18:00

69 1,450 /giờ 11:00 ～ 20:00 giờ

 176,000 /tháng 8:30 ～ 17:00～ ～

 ～  

 350,000 /tháng  ～  giờ

 1,200 /giờ 8:30 ～ 17:30～ ～

 ～  

 1,200 /giờ  ～  giờ

 1,027 /giờ 9:00 ～ 15:00～ ～

 1,027 /giờ 9:00 ～ 15:00 giờ

V4-145
Aichi-ken Nagoya-shi Tempaku-

ku
Thợ mộc xây dựng

20
23010-14691941

V4-146
Aichi-ken Nagoya-shi

Nakagawa-ku
Nhân viên cửa hàng thực phẩm

0
23100-3449841

V4-147 Aichi-ken Nagoya-shi Meito-ku Nhân viên hộ lý
0

23010-14719541

Khoảng 5 tiếng giữa

V4-148
Aichi-ken Nagoya-shi

Nakamura-ku

Dọn vệ sinh ca sáng

(Nhà hàng Shabuyo Ichinomiya

Midori)

0
13170-11539941

V4-149 Aichi-ken Komaki-shi Kamizue Nhân viên nhà bếp
0

23170-5912341

V4-150
Aichi-ken Okazaki-shi

Shimoaono-cho

Làm việc trong kho hàng

(HAKEN)

18
23050-5039241

V4-151 Aichi-ken Nagakute-shi Todagai Nhân viên quản lý quầy rau
0

23010-14680741

V4-152
Mie-ken Matsusaka-shi Okuchi-

cho

Sản xuất bánh, đồ ngọt

(Làm ca muộn, HAKEN)

0
24040-3099541

V4-153 Aichi-ken Nagoya-shi Naka-ku
Làm bếp, phục vụ bàn trong qu

án mì

30
13070-24780441

 8 tiếng giữa

V4-154
Aichi-ken Kasugai-shi Inaguchi-

cho

Hộ lý

(nhân viên chính thức)

0
23170-5290441

V4-155 Aichi-ken Ichinomiya-shi Oke
Kiểm hàng, lắp ráp linh kiện

nhựa,v.v.

0
23060-4742841

V4-156
Aichi-ken Kasugai-shi Hosoki-

cho
Rửa xe, vệ sinh trong nhà

0
23170-5556741

V4-157
Aichi-ken Okazaki-shi

Hashime-cho

Nhân viên kho linh kiện

(UKEOI)

27
23030-7097841

V4-158
Aichi-ken Toyota-shi Kakimoto-

cho
Bốc dỡ hàng lốp xe (UKEOI)

0
23030-8013041

V4-159 Aichi-ken Chita-gun Agui-cho Nhân viên hộ lý
0

23070-4867141

Từ 4 tiếng giữa

Hoặc khoảng 7 tiếng giữa

V4-160 Gifu-ken Kani-gun Mitake-cho
Sửa chữa, gia cố bê tông,

chống thấm

3
21030-6436041

V4-161
Aichi-ken Nagoya-shi Midori-

ku

Hộ lý tại cơ sở dưỡng lão

(Narumi)

0
23010-13871441

V4-162
Aichi-ken Seto-shi Kyoeidori

=> Các địa điểm làm việc
Làm vườn, cảnh quan

2
23080-1752841

V4-163 Aichi-ken Ama-shi
Kiểm hàng linh kiện ô tô (CA

NGÀY) (HAKEN)

20
20020-6745641

V4-164
Aichi-ken Ichinomiya-shi

Sasano
Nhân viên công xưởng

0
23060-3758341hoặc từ 3tiếng giữa

Từ 5 tiếng giữa

Hoặc khoảng 7 tiếng giữa

※Lưu ý: Tại thời điểm ứng tuyển, tuyển dụng có thể đã bị xóa bỏ. 16/18



Mã Tuổi Tăng caĐịa điểm làm việc Tên công việc Lương Giờ Mã tuyển dụng

 200,500 /tháng 8:10 ～ 17:30～ ～

 ～  

59 533,000 /tháng  ～  giờ

 205,000 /tháng 8:00 ～ 17:00～ ～

 ～  

 334,000 /tháng  ～  giờ

 1,030 /giờ 9:10 ～ 15:00～ ～

 ～  

 1,150 /giờ  ～  giờ

 8,000 /ngày 8:00 ～ 17:00～ ～

 ～  

 15,000 /ngày  ～  giờ

 178,300 /tháng 9:00 ～ 18:00～ ～

 ～  

59 300,000 /tháng  ～  giờ

18 210,115 /tháng 17:00 ～ 0:00～ ～

17:00 ～ 2:00

59 250,000 /tháng  ～  giờ

 1,040 /giờ～ ～

9:00 ～ 17:30

 1,250 /giờ  ～  giờ

 250,000 /tháng 8:30 ～ 18:00～ ～

8:30 ～ 17:30

64 400,000 /tháng  ～  giờ

 220,000 /tháng 9:15 ～ 19:15～ ～

 ～  

64 260,000 /tháng  ～  giờ

 230,000 /tháng 8:00 ～ 17:00～ ～

 ～  

 400,000 /tháng  ～  giờ

 1,030 /giờ 10:00 ～ 14:00～ ～

 ～  

 1,030 /giờ  ～  giờ

 950 /giờ  ～  ～ ～

 1,050 /giờ 8:45 ～ 18:00 giờ

 216,000 /tháng 8:00 ～ 17:00～ ～

59 345,600 /tháng 7:00 ～ 20:00 giờ

　 10,000 /ngày 8:30 ～ 17:00～ ～

 ～  

59 18,000 /ngày  ～  giờ

18 197,200 /tháng 7:00 ～ 16:00～ ～

8:30 ～ 17:30

 197,200 /tháng 10:00 ～ 19:00 giờ

                          1,027 /giờ 10:00 ～ 19:00～ ～

 ～  

 1,027 /giờ  ～  giờ

 1,200 /giờ 13:00 ～ 17:30～ ～

 ～  

 2,000 /giờ  ～  giờ

18 1,027 /giờ 8:00 ～ 16:00～ ～

9:00 ～ 17:00

 1,027 /giờ 21:00 ～ 5:00 giờ

 220,000 /tháng 8:00 ～ 17:00～ ～

 ～  

59 325,000 /tháng  ～  giờ

 226,200 /tháng 8:30 ～ 17:30～ ～

 ～  

64 410,000 /tháng  ～  giờ

V4-165
Aichi-ken Okazaki-shi

Yonagouchi-cho
Thợ lắp ráp thiết bị cơ khí

27
23050-5062341

2
23100-3555441

V4-166
Aichi-ken Anjo-shi Akamatsu-

cho => Các địa điểm làm việc

Thi công làm móng, đổ đất, bê

tông, cốp pha

30
23110-5857341

V4-167
Aichi-ken Chiryu-shi Ushita-

cho

Lắp ráp, kiểm tra bộ tản nhiệt

cho máy móc

0
23110-5656341

V4-168

Mie-ken Matsusaka-shi

Maenoheta-cho => Các địa đ

iểm làm việc

Thợ sơn
0

24040-2525941

Từ  6 tiếng giữa

V5-1
Aichi-ken Nagoya-shi

Moriyama-ku
Sơn kim loại tấm ô tô, v.v.

20
23010-14969541

V5-2
Aichi-ken Nagoya-shi Showa-

ku

Làm bếp, phục vụ bàn tại quán

ăn

0
23010-15360941

V5-9
Aichi-ken Nagoya-shi Midori-

ku

Thi công xây dựng công trình

đường nước

10
23030-8150041

V5-3
Aichi-ken Nagoya-shi Chikusa-

ku
Nhân viên hộ lý

1
23020-29789241

V5-4
Aichi-ken Ama-gun Tobishima-

mura

Công việc bảo trì máy móc

/kỹ thuật viên bảo trì

Aichi-ken KitaNagoya-shi

Hojoji

Thợ sửa chữa, bảo dưỡng

ô tô

0
23030-8650841

Làm bếp, rửa chén bát
0

23170-6422041

V5-5
Aichi-ken Inazawa-shi Sobue-

cho

Nhân viên trung tâm

thể dục thẩm mỹ

15
23100-3607041

V5-6
Aichi-ken Toyokawa-shi

Ichinomiya-cho
Nhân viên phá dỡ nhà

0
23140-2163641

V5-7 Aichi-ken Okazaki-shi Oka-cho
Phụ bếp trong nhà ăn

công ty (UKEOI)

0
23110-5977041

23050-5332641

V5-16
Mie-ken Matsusaka-shi

Kamada-cho
Sơn, hàn kim loại

20

Sơn công trình
10

23020-30694541

24040-3286941

V5-11 Aichi-ken Nagoya-shi Nishi-ku Nhân viên hộ lý
0

23060-5108341

V5-12
Aichi-ken Kasugai-shi Yotsuya-

cho

V5-13

Hoặc khoảng 8 tiếng giữa

Từ 4 tiếng giữaV5-8 Gifu-ken Gifu-shi Hikie
Sắp xếp, xuất hàng

trong xưởng

0
21010-15677741

V5-10
Aichi-ken Nagoya-shi

Nakagawa-ku

V5-14
Aichi-ken Nisshin-shi

Fujishima-cho

Chế biến, đóng gói cơm hộp,

sushi, cơm nắm

25
23010-15727541

V5-15

Aichi-ken Okazaki-shi Miai

Shim-machi => các địa điểm

làm việc

Thi công đường ống nước
10

※Lưu ý: Tại thời điểm ứng tuyển, tuyển dụng có thể đã bị xóa bỏ. 17/18



Mã Tuổi Tăng caĐịa điểm làm việc Tên công việc Lương Giờ Mã tuyển dụng

18 218,000 /tháng 7:00 ～ 16:00～ ～

8:30 ～ 17:30

59 284,000 /tháng 11:00 ～ 20:00 giờ

 10,000 /ngày 8:00 ～ 17:00～ ～

 ～  

40 14,000 /ngày  ～  giờ

18 1,270 /giờ 8:00 ～ 17:00～ ～

20:30 ～ 5:30

 1,270 /giờ  ～  giờ

 172,536 /tháng 8:00 ～ 17:00～ ～

 ～  

64 400,000 /tháng  ～  giờ

18 210,000 /tháng 8:00 ～ 17:00～ ～

 ～  

64 548,560 /tháng  ～  giờ

 1,600 /giờ 7:00 ～ 16:00～ ～

 ～  

64 1,600 /giờ  ～  giờ

 220,000 /tháng 8:00 ～ 17:00～ ～

 ～  

64 500,000 /tháng  ～  giờ

18 173,600 /tháng 7:00 ～ 16:00～ ～

9:30 ～ 18:30

64 203,600 /tháng 12:30 ～ 21:30 giờ

V5-22
Aichi-ken Toyokawa-shi Shuku-

cho

Phụ giúp vận chuyển

vật liệu xây dựng

10
23140-2286641

V5-23

Aichi-ken Nishio-shi Isshiki-cho

=> Đến các công trình trong

tỉnh Aichi

Công nhân xây dựng
12

23120-1841641

V5-24 Gifu-ken Kaizu-shi Nanno-cho
Hộ lý (cơ sở lưu trú

ngắn hạn Yomogi )

10
21020-4723641

V5-19 Aichi-ken Nagoya-shi Atsuta-ku Lái xe nâng (HAKEN)
20

23030-8774241

V5-20
Aichi-ken Ama-gun Tobishima-

mura

Lái xe tải cỡ lớn (xe Wing car,

khu vực Tokai)

20
23100-3862641

V5-21

Aichi-ken Inazawa-shi Oya

Jodoji-cho

=> Đến các công trình

Lái xe tải vận chuyển hàng
10

23060-5262241

V5-17
Aichi-ken Nagoya-shi Chikusa-

ku
Hộ lý trong bệnh viện

0
23010-15861341

V5-18 Aichi-ken Nagoya-shi Atsuta-ku Gia công tấm kim loại
5

23030-8819141

※Lưu ý: Tại thời điểm ứng tuyển, tuyển dụng có thể đã bị xóa bỏ. 18/18


